
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 290/UBTVQH11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 2004

TỜ TRÌNH QUỐC HỘI

VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

CỦA QUỐC HỘI NĂM 2005

          Kính thưa: Các vị đại biểu Quốc hội,

Thực hiện quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, trên cơ sở kết quả hoạt động giám sát năm 2004 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và tổng hợp đề nghị của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2005.

I- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2004

Thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội (có hiệu lực từ tháng 8 năm 2003), tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2004 với 2 nội dung Quốc hội trực tiếp giám sát tại các kỳ họp và 17 nội dung giao cho các cơ quan của Quốc hội tiến hành giám sát; Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị triển khai, thông qua kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể và đề ra một số biện pháp nhằm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội.


Thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra, Quốc hội tiến hành giám sát 3 chuyên đề tại các kỳ họp (trong đó có bổ sung chuyên đề  về tình hình giáo dục); Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiến hành giám sát về các nội dung chuyên đề như: Công tác chuẩn bị bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu t​ư và khắc phục những vấn đề tồn tại trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; tình hình biến động giá cả; các công trình quan trọng quốc gia; vấn đề phòng, chống dịch cúm gia cầm; tình hình thực hiện chính sách đối với các lĩnh vực văn hoá-giáo dục, thể dục-thể thao; việc thực hiện chế độ cử tuyển, đào tạo và sử dụng học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số; vấn đề giá thuốc chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, thu-chi quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; về quốc phòng-an ninh, đối ngoại, hoạt động tư pháp, tình hình thi hành pháp luật,... 
Nhìn chung, hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh và có bước chuyển biến đáng kể; nhận thức về vị trí, vai trò hoạt động giám sát từng bước được nâng cao. Các nội dung trong Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2004 cơ bản đã được triển khai thực hiện; các chuyên đề do Quốc hội trực tiếp giám sát tại kỳ họp đã được tiến hành nghiêm túc. Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban đã đầu tư công sức, thời gian nhiều hơn cho hoạt động giám sát; tập trung đi sâu hơn vào giám sát theo chuyên đề. Các Đoàn đại biểu Quốc hội đã chủ động tổ chức hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch của mình, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động giám sát của các cơ quan Quốc hội.

Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát của các cơ quan của Quốc hội đã bước đầu đi vào nề nếp, đã có sự chủ động, tích cực hơn theo quy định của Luật hoạt động giám sát. Việc điều hoà, phối hợp trong hoạt động giám sát của các cơ quan Quốc hội đã có bước tiến bộ. Công tác tổ chức phục vụ hoạt động giám sát được quan tâm, từng bước được kiện toàn, củng cố.

Thông qua hoạt động giám sát, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội có thêm căn cứ, cơ sở để thẩm tra, thảo luận, xem xét thông qua các dự án luật, quyết định những vấn đề quan trọng tại các kỳ họp Quốc hội; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để kịp thời điều chỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2004. Đặc biệt, hình thức giám sát chuyên đề, chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp đã có nhiều cải tiến, đạt được những kết quả nhất định, giúp cho các cơ quan chịu sự giám sát tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 


Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát vẫn còn những hạn chế như: 

Việc đầu tư thời gian công sức cho hoạt động giám sát tuy đã được quan tâm hơn song vẫn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Một số kiến nghị giám sát còn chung chung; còn tình trạng né tránh, ngại va chạm và chưa thật kiên quyết. Phương thức hoạt động giám sát vẫn còn chậm được cải tiến. Công tác tập hợp, theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị thực hiện chưa thật tốt. Việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật chưa được quan tâm đúng mức, kết quả  còn hạn chế.

 Việc tổ chức triển khai Luật hoạt động giám sát và chương trình giám sát của Quốc hội mới tập trung chủ yếu ở Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội mà chưa có sự chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện đầy đủ để các Đoàn đại biểu Quốc hội cùng thực hiện. Công tác tổ chức phục vụ và các điều kiện bảo đảm khác còn nhiều hạn chế so với yêu cầu.

  II- DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2005

Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức hữu quan, Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2005 như sau:


1- Yêu cầu đối với Chương trình giám sát của Quốc hội 

- Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội phải bao gồm các hình thức như: xem xét báo cáo, chất vấn, giám sát chuyên đề.

- Nội dung giám sát phải bao quát được các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, tập trung vào việc thực hiện những chủ trương lớn, những nhiệm vụ và giải pháp chính được đề ra trong Nghị quyết của Quốc hội và những vấn đề được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm; các nội dung cần có sự cân đối giữa lĩnh vực kinh tế với lĩnh vực xã hội và các lĩnh vực khác.
- Chương trình giám sát phải phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó rất coi trọng quỹ thời gian có thể dành cho hoạt động giám sát; tăng cường giám sát tại các phiên họp, các cuộc làm việc với các bộ, ngành và các cơ quan hữu quan ở trung ương; hoạt động giám sát tại địa phương nhằm hỗ trợ trực tiếp cho công tác lập pháp và đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước ở trung ương.

- Trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm bước đầu việc thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội trong năm 2004, Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2005 phải được xem xét quyết định cùng với những điều kiện bảo đảm để có tính khả thi và đạt kết quả cao hơn.


2- Nội dung Chương trình

a- Những nội dung Quốc hội trực tiếp giám sát tại kỳ họp:

* Tại kỳ họp thứ 7:


Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất.

* Tại kỳ họp thứ 8:
Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao.

b- Những nội dung giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát và báo cáo với Quốc hội:

- Vấn đề chăm sóc sức khoẻ nhân dân và thực hiện một số chương trình mục tiêu quốc gia trong các lĩnh vực sức khoẻ, viện phí, bảo hiểm y tế, giá thuốc chữa bệnh, tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm và phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS (báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 7).

- Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn từ năm 2001 đến nay (báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8). 


c- Những nội dung giao Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội giám sát theo lĩnh vực phụ trách: 

1) Việc thực hiện Luật ngân sách nhà nước năm 2002 từ khi Luật có hiệu lực đến trước khi lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2006; 

2) Kết quả thực hiện các Chương trình: 135, 168, 173, 186 và Chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo 2001-2005;

3) Việc thực hiện chính sách lao động, dạy nghề, giải quyết việc làm và đưa người đi làm việc ở nước ngoài;

4) Việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá;

5) Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta hiện nay;

6) Việc quản lý thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại một số cửa khẩu, biên giới quốc gia và một số địa bàn chiến lược trọng điểm;

7) Tình hình thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam;

8) Việc thực hiện Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra.


3- Các biện pháp đảm bảo thực hiện Chương trình:

- Để thực hiện tốt chương trình giám sát của Quốc hội năm 2005, đề nghị Quốc hội giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội tổ chức triển khai, chỉ đạo Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phối hợp với các cơ quan hữu quan, các Đoàn đại biểu Quốc hội tiến hành hoạt động giám sát theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

- Các Đoàn đại biểu Quốc hội căn cứ vào chương trình giám sát của Quốc hội, kế hoạch triển khai của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và tình hình cụ thể của địa phương để xây dựng chương trình giám sát của mình và phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tiến hành giám sát tại địa phương.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thực hiện việc điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội. Định kỳ 6 tháng một lần, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nghe báo cáo tổng hợp hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội. Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo với Quốc hội về tổng hợp kết quả thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2005.

Trên đây là Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2005, Uỷ ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.


TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn An
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